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I. Đặc điểm tình hình đơn vị:

· Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Đào tạo các ngành Quản trị doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, chuẩn bị đào tạo ngành Logistics các bậc trung cấp, cao đẳng.
· Số lượng viên chức, trình độ: Khoa có 14 GV, trong đó 13 thạc sĩ và 1 tiến sĩ.
· Số lượng viên chức, NLĐ đang đi học: 3 GV đi học lý luận chính trị
· Nêu và phân tích những thuận lợi, khó khăn của đơn vị: Khoa Kinh tế thành lập năm 2015 có nhiều GV trẻ, đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Số lượng sinh viên theo học các chuyên ngành đào tạo chưa nhiều.  
II. Tổng kết hoạt động của khoa trong năm 2019-2020:
1. Phát triển nguồn nhân lực
1.1.  Tuyển dụng viên chức theo định hướng thu hút, trọng dụng người có học hàm, học vị cao
· Tiêu chuẩn, số lượng: Đã tuyển dụng một giảng viên tập sự trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. 
1.2. Chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
 (Ghi rõ họ tên từng viên chức của khoa đang quản lý ứng với từng năm và từng mức phấn đấu)
	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Chỉ tiêu chuẩn hóa thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	1
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	 
	x 

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	 x
	 

	3
	Trịnh Hoàng Hiệp
	x 
	 

	4
	Cao Xuân Giang
	x
	

	5
	Phạm Quỳnh Như
	 x
	 

	6
	Lê Thị Thu Thảo
	x 
	 

	7
	Võ Thị Kim Thư
	x 
	 

	8
	Lưu Thị Thúy
	x 
	 

	9
	Lê Xuân Thủy
	x 
	 

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	 x
	 

	11
	Lữ Xuân Trang
	 x
	 

	12
	Đào Anh Tuấn
	 x
	 

	13
	Bùi Ánh Tuyết
	 x
	 

	14
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	x
	


1.2.1. Chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

 (Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)
	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Chỉ tiêu chuẩn hóa ngoại ngữ

	
	
	Đại học (văn bằng 2)
	Chứng chỉ A
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ C

	1
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	 X
	
	 
	 

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	
	
	 X
	 

	3
	Trịnh Hoàng Hiệp
	
	
	 X
	 

	4
	Cao Xuân Giang
	
	
	 X
	 

	5
	Phạm Quỳnh Như
	
	
	 X
	 

	6
	Lê Thị Thu Thảo
	 X
	
	
	 

	7
	Võ Thị Kim Thư
	
	
	 X
	 

	8
	Lưu Thị Thúy
	
	
	 X
	 

	9
	Lê Xuân Thủy
	 X
	
	
	 

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	
	
	 X
	

	11
	Lữ Xuân Trang
	 X
	
	
	

	12
	Đào Anh Tuấn
	
	
	 X
	

	13
	Bùi Ánh Tuyết
	
	
	 X
	

	14
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	x
	
	
	


1.2.2. Chuẩn hóa trình độ tin học cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Chỉ tiêu chuẩn hóa tin học

	
	
	Chứng chỉ IC3
	Chứng chỉ A
	Chứng chỉ B
	

	1
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	 X
	
	
	

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	  X
	
	
	

	3
	Trịnh Hoàng Hiệp
	 
	 X
	
	

	4
	Cao Xuân Giang
	 X
	
	
	

	5
	Phạm Quỳnh Như
	 
	 X
	 X
	

	6
	Lê Thị Thu Thảo
	 X 
	
	
	

	7
	Võ Thị Kim Thư
	 X 
	
	
	

	8
	Lưu Thị Thúy
	  X
	
	
	

	9
	Lê Xuân Thủy
	 X 
	
	
	

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	 X 
	
	
	

	11
	Lữ Xuân Trang
	 X 
	
	
	

	12
	Đào Anh Tuấn
	 
	 X
	
	

	13
	Bùi Ánh Tuyết
	 
	 X
	
	

	14
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	x
	
	
	


1.3. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực, kỹ năng sư phạm cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.3.1. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL cấp khoa.

· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2019 - 2020: 10%
·  Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Khá, giỏi 
· Giải pháp khả thi: Cử GV đi học bồi dưỡng.

Kết quả: 
 Khoa hiện có 4 giảng viên đang theo học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019 gồm: Thầy Trịnh Hoàng Hiệp, Thầy Đào Anh Tuấn, Cô Lữ Xuân Trang, cô Phạm Quỳnh Như.

1.3.2. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2019 - 2020: 50%
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Khá trở lên
· Giải pháp khả thi: Cử GV đi học bồi dưỡng.

Kết quả: 100% Giảng viên của khoa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu nhà trường.
Tỷ lệ 6/14 GV tham gia và hoàn thành lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) gồm: thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, cô Lưu Thị Thúy, Thầy Đào Anh Tuấn, cô Võ Thị Kim Thư, cô Lữ Xuân Trang, Thầy Trịnh Hoàng Hiệp.
1.3.3. Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy
· Bồi dưỡng qua các năm từ 2019 - 2020: 28%
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Đạt trở lên
· Giải pháp khả thi: Cử GV đi học bồi dưỡng.

Kết quả: Tỷ lệ 4/GV của khoa tham gia thực tập tiếp thu kinh nghiệm thực tế từ doanh nghiệp trong năm 2019-2019 gồm: Cô Phạm Quỳnh Như, cô Lưu Thị Thúy, cô Trần Thị Ngọc Dung, cô Bùi Ánh Tuyết.

Tỷ lệ 3/14 GV gồm Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, thầy Trịnh Hoàng Hiệp, cô Lữ Xuân Trang tham gia hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và kế hoạch đào tạo ngành Logistics.

 Tập thể khoa (100% GV) tham gia tham quan thực tế Công ty Cổ phần Misa, tiếp cận quy trình kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, cách thức vận hành, quản trị văn phòng của một công ty thực tế.
1.3.4. Kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động giảng dạy
1.3.4.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên trước khi đứng lớp

· 100% học phần giảng dạy có chương trình học phần (chương trình chi tiết).
· 100% học phần giảng dạy có giáo án, bài giảng chi tiết 

· 100% học phần giảng dạy có lịch giảng dạy học kỳ 

· Kế hoạch biên soạn giáo trình? (người tham gia, số lượng, chất lượng...): 30% môn học có giáo trình
· Kế hoạch xây dựng chương trình chi tiết (số lượng, người tham gia, chất lượng...): 100% GV tham gia.

· Xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của giảng viên: 100% GV tham gia.

· Kết quả: 100% học phần giảng dạy có chương trình học phần (chương trình chi tiết).

· 100% học phần giảng dạy có giáo án, bài giảng chi tiết 

· 100% học phần giảng dạy có lịch giảng dạy học kỳ 
· Kế hoạch xây dựng chương trình chi tiết (số lượng, người tham gia, chất lượng...): 100% GV tham gia.

1.3.4.2.  Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn - nghiệp vụ tại khoa  
· Kế hoạch dự giờ, kiểm tra chuyên môn
· Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn
· Kế hoạch tham gia thao giảng hàng năm: Tham gia thao giảng chọn giảng viên dự thi GV giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp toàn quốc.

· Kế hoạch tham gia đăng ký sáng kiến kinh nghiệm (đề tài NCKH) và đăng ký danh hiệu thi đua

· Kế hoạch sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

· Giải pháp thực hiện các kế hoạch chuyên môn - nghiệp vụ
· Kết quả: Mỗi học kỳ đều tiến hành dự giờ các giảng viên trong khoa:

+ Học kỳ I năm 2019-2020: Tiến hành dự giờ 7/14 (50%) giảng viên trong khoa và 1 GV thỉnh giảng, đều đạt từ 17 điểm trở lên.
+ Học kỳ II năm 2019-2020: Tiến hành dự giờ 10/13 (77%) giảng viên trong khoa, đều đạt từ 17 điểm trở lên.
+ Học kỳ I năm 2019-2020: Tiến hành dự giờ 10/13 (77%) giảng viên trong khoa (đã hoàn thành kế hoạch), đều đạt từ 17 điểm trở lên.
Năm học 2019-2020: 5/14 (35,71%) GV tham gia đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, 14/14 (100%) GV đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, 5/14 (35.71%) đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2019-2020: 5/13 (38,46%) GV tham gia đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, 13/13 (100%) GV đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, 5/13 (38.46%) đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2/13(15.38%) GV đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố.
1.3.4.3.  Tham gia quản lý đào tạo trong giờ lên lớp:

· Giải pháp để tăng cường trách nhiệm của giảng viên trong giờ lên lớp: 
 + Thực hiện đầy đủ các bước lên lớp.

+ Nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

+ Thường xuyên kiểm tra bài để điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy.

+ Vừa đào tạo chuyên môn và rèn luyện tác phong cũng như phong cách cho các em sinh viên.


Kết quả: GV thực hiện được các giải pháp đề ra, đặc biệt chú trọng việc vừa đào tạo chuyên môn và rèn luyện tác phong, đạo đức cũng như phong cách cho các em sinh viên, nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
1.3.4.4. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy - học. 

· Nội dung đổi mới: (Đổi mới phương pháp dạy học hiện đại, chuyển từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy lấy hoạt động của người học làm trung tâm)

· Giải pháp đổi mới: Hạn chế giảng dạy theo phương pháp một chiều, mà lấy người học làm trung tâm thông qua các bước như tương tác giữa người học và người dạy, cho các chủ đề để các em chuẩn bị thuyết trình.
· Tổ chức các cuộc thi học thuật cho các em tham gia.

Kết quả: Cho sinh viên học trên phần mềm mô phỏng thực tế: áp dụng phần mềm Misa cho ngành kế toán, chú trọng thực hành kết hợp lý thuyết. Cho sinh viên thuyết trình, nhập vai vào tình huống có thể xảy ra trong thực tế, xử lý, giải quyết rèn luyện tác phong nghề nghiệp trong tương lai.
1.3.5. Kế hoạch bồi dưỡng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
1.3.5.1. Đổi mới công tác ra đề thi và chấm thi. 

· Nội dung đổi mới: (Xây dựng đề thi mở, động viên khả năng tự học tập, nghiên cứu của HSSV….). 

· Giải pháp đảm bảo đổi mới khả thi: Xây dựng đề  thi theo hướng tư duy mở và suy luận theo hướng rộng tùy theo nhận thức của từng sinh viên về vấn đề của đề thi. 
Kết quả: Hướng dẫn sinh viên tự làm tiểu luận trong quá trình học từng môn như một cột điểm đánh giá quá trình, vận dụng ngay kiến thức vừa được học để so sánh, phân tích với thực tế để sinh viên có thể tự nghiên cứu và tự học tập.

- Tăng tỷ trọng đề thi trắc nghiệm để việc đánh giá khách quan, kết hợp với đề thi mở để sinh viên tư duy, vận dụng kiến thức được học một cách tổng quan, liên kết được các môn học với nhau.
1.3.5.2.  Tổ chức công tác đánh giá đồ án tốt nghiệp của sinh viên. 

· Nội dung: (Hướng dẫn đố án tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập…) 

+ Hướng dẫn đố án tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập của các giáo viên khác trong khoa.
· Giải pháp: Thành lập hội đồng chấm và phản biện. 
Kết quả: Việc đánh giá kết hợp giữa doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn, chiếm tỷ trọng ngang nhau để  khuyến khích các em cố gắng thực tập tại doanh nghiệp thật tốt, đánh giá dựa trên thực tế công việc, kỹ năng, kiến thức, thái độ, sự thích nghi, khả năng chịu khó tại doanh nghiệp và việc tương tác với giảng viên trong quá trình hướng dẫn. 
Giảng viên thường xuyên theo dõi và nhắc nhỡ các em về thái độ, giao tiếp ứng xử và chuyên môn trong quá trình thực tập để các em điều chỉnh kịp thời.

Tiến tới thành lập hội đồng phản biện nhận xét, đảm bảo các em được báo cáo giúp các em hiểu rõ kiến thức, phát triển kỹ năng và tham gia thực tập nghiêm túc hơn nửa.
1.4. Kế hoạch chuẩn hóa về năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học  cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.4.1. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu các loại đề tài khoa học.
	Loại đề tài

khoa học
	2019
	2020
	2021
	Tiếp theo

	Đề tài cấp khoa
	
	x
	x
	

	Đề tài cấp trường
	
	
	
	x

	Đề tài cấp thành phố
	
	
	
	

	Đề tài cấp bộ 
	
	
	
	

	Đề tài cấp nhà nước 
	
	
	
	

	Đề tài liên doanh, liên kết
	
	
	
	

	Các loại đề tài khác
	
	
	
	


· Đề xuất chỉ tiêu số lượng đề tài dự kiến cho các năm để có mục tiêu phấn đấu. 

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu NCKH.

1.4.2. Chỉ tiêu biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo của khoa (kể cả xã hội hóa kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học)
	Loại sách
	2019
	2020
	2021
	Tiếp theo

	Sách giáo trình; tập bài giảng
	
	Các giáo trình chuyên về: Quản trị, kế toán
	Các giáo trình chuyên về: Quản trị, kế toán, tài chính
	Các giáo trình chuyên về: Quản trị, kế toán, tài chính, logistics

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	Sách tham khảo
	
	
	
	


Ghi số lượng từng loại sách xuất bản ở từng năm và dự kiến người chủ biên hoặc đồng chủ biên, hoặc tác giả)

1.4.3. Chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí, tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo quốc tế (được xuất bản thành sách kỷ yếu). 

	Họ và tên
	2019
	2020
	2021
	Tiếp theo

	(...)
	
	
	
	

	(...)
	
	
	
	


(Ứng với họ tên từng người là kế hoạch viết bài tạp chí chuyên ngành của từng năm)

1.4.4. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.
Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp từ 2019 - 2020: 
+ Tham gia hướng dẫn thực tập cuối khóa cho sinh viên, theo sự phân công của Khoa.

· Giải pháp khả thi: 

+ Kết hợp giữa giảng viên hướng dẫn và đơn vị nơi sinh viên đang thực tập để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

· Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện thi tay nghề cho học sinh sinh viên giỏi các cấp (…). Giải pháp khả thi: (...).

· Kết quả: Mời doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo, tài trợ phần mềm đào tạo và đánh giá kết quả học tập cho sinh viên.

· Lấy ý kiến của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên để xem xét phương pháp giảng dạy phù hợp.

1.5. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho Cán bộ và giảng viên 
· Bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: + 13 Giảng Viên.
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị cho giảng viên.
· Giải pháp khả thi: Thông qua các lớp trung cấp lý luận chính trị, các lớp học chính trị ngắn ngày tại Trường, đơn vị…..
Kết quả: Năm 2019-2020 khoa có 2/13 GV: Thầy Trịnh Hoàng Hiệp và Cô Lữ Xuân Trang hoàn thành lớpTrung cấp lí luận chính trị, xếp loại Trung bình.

Hiện tại Năm 2019-2020 Khoa có 3 giảng viên đang theo học lớp Trung cấp lí luận chính trị: cô Phạm Quỳnh Như, cô Trần Thị Ngọc Dung, thầy Đào Anh Tuấn.

1.6. Kế hoạch xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa
1.6.1.  Xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa.

· Xác định trách nhiệm cá nhân trong đơn vị:


+ Luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

· Xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng thuận của đơn vị:


+ Luôn có tinh thần tập thể, luôn đoàn kết vì mục tiêu phát triển của đơn vị.

· Phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo đơn vị. 

· Xây dựng lề lối làm việc của đơn vị: 

+ Thường xuyên tuân thủ giờ giấc theo qui định cho các nội dung.

1.6.2. Giải pháp 

· Giải pháp 1: Thông qua các buổi họp Khoa, tổ, sinh hoạt chuyên đề.

· Kết quả: 

- Thực hiện thông quá các hoạt động: họp Khoa, tổ, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chào mừng 20/11 do khoa tổ chức, các hoạt động thăm hỏi, động viên lẫn nhau trong công tác và cuộc sống, chiến dịch xuân tình nguyện cùng nhau chia sẻ với xã hội, gắn kết tình đoàn kết của các cá nhân trong tập thể.

- Luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công, có tinh thần tập thể, luôn đoàn kết vì mục tiêu phát triển của đơn vị.

- Phát huy được vai trò gương mẫu của lãnh đạo đơn vị là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành, duy trì vai trò văn hóa tổ chức tại đơn vị.

1.7. Kế hoạch xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

1.7.1. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị: 

· Đối với trường: Trách nhiệm.

- 
Đối với khoa: Trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

· Đối với bản thân: Chân tình, trung thực, ham học hỏi

· Đối với đồng nghiệp: Trung thực, hòa đồng, sẳn sàng giúp đỡ.

· Đối với HSSV: Nhiệt tình, trách nhiệm.

· Đối với công việc: Trách nhiệm.

1.7.2. Giải pháp xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

· Giải pháp 1: Tập huấn, bồi dưỡng và rèn luyện
Kết quả: Giảng viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng giúp đỡ và học hỏi để phát triển bản thân, nhiệt tình, trân quý sinh viên.

2. Kế hoạch sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức trong đơn vị 

2.1.  Kế hoạch thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên:
· Giải pháp cụ thể để thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên một cách công bằng, hợp lý.

· Đề xuất biện pháp giải quyết các trường hợp không hoàn thành đủ khối lượng công tác

2.2. Đánh giá nhà giáo, đánh giá viên chức.
· Kế hoạch đánh giá nhà giáo theo chuẩn, đánh giá viên chức:

· Biện pháp xử lý đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn và VC chỉ đạt mức hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

· Biện pháp khen thưởng VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích giảng dạy giỏi:
Kết quả: Phân công khối lượng công tác hợp lí, linh động, cân nhắc tùy vào kế hoạch, quy định nhà trường, khả năng công tác, sở trường, hoàn cảnh của giảng viên.

- Tiến hành đánh giá viên chức công khai, minh bạch. Đánh giá căn cứ vào các tiêu chuẩn đã đề ra, triển khai rõ ràng.
3. Kế hoạch xây dựng ngành, nghề, phương thức đào tạo theo chiến lược phát triển chung của trường
3.1. Xây dựng ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm theo chiến lược phát triển chung của trường
· Ngành mũi nhọn: Có, không

· Nghề trọng điểm, cấp nào

· Yêu cầu của ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm

· Giải pháp XD ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm

3.2. Liên kết đào tạo

· Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo.

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu liên kết đào tạo

· Giải pháp: Mời doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đánh giá chương trình đào tạo, tham quan thực tế tại doanh nghiệp.
4. Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho khoa
· Thực trạng CSVC của khoa

· Đề xuất tăng cường CSVC ứng với tăng quy mô đào tạo hàng năm

5. Đề xuất đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh 
6. Đề xuất 1: Hiện đại hóa hệ thống loa và âm thanh ở từng phòng học.

7. Đề xuất 2: Tăng cường hơn nữa hệ thống Wifi khu nhà C, H để thuận lợi trong giảng dạy và học tập.

8. Đề xuất 3: Tổ chức thi hết học phần trên máy tính, không tổ chức thi theo phương pháp truyền thống.

Các vấn đề khác: ……………………………………………………….

 (Trình bày thêm những nội dung mới theo khả năng sáng tạo góp phần nâng cao hoạt động quản lý của đơn vị và sự phát triển của nhà trường)

III. Kế hoạch hoạt động của khoa trong năm 2020 và những năm tiếp theo

Căn cứ biên bản họp ngày 21/8/2020 của Khoa Kinh tế
Căn cứ tình hình thực tế công tác tại khoa Kinh tế
Nay khoa Kinh tế lập Kế hoạch hoạt động của khoa trong năm 2019 và những năm tiếp theo như sau:

9. Phát triển nguồn nhân lực

9.1.  Kế hoạch đề nghị tuyển dụng viên chức theo định hướng thu hút, trọng dụng người có học hàm, học vị cao

· Tiêu chuẩn, số lượng: 1 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ. 

· Giải pháp: Thỉnh giảng lúc đầu, nếu phù hợp sẽ tuyển dụng.

9.2. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)

1.2.3. Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ chuyên môn đối với từng nhân sự cụ thể trong giai đoạn 2019 – 2020 và tiếp theo.

	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	GV Cao cấp
	
	
	
	

	GV chính
	
	
	01
	02

	Tiến sĩ 
	
	
	
	08

	Thạc sĩ
	
	
	
	


(Ghi rõ họ tên từng viên chức của khoa đang quản lý ứng với từng năm và từng mức phấn đấu)

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Chỉ tiêu chuẩn hóa tiến sĩ, GV chính

	
	
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	1
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	 x
	 
	 
	 x

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	 
	 
	 
	 

	3
	Trịnh Hoàng Hiệp
	 
	 
	 
	x 

	4
	Phạm Quỳnh Như
	 
	 
	 
	x 

	5
	Lê Thị Thu Thảo
	 
	 
	 
	 

	6
	Võ Thị Kim Thư
	 
	 
	 
	 x

	7
	Lưu Thị Thúy
	 
	 
	 
	 

	8
	Lê Xuân Thủy
	 
	 
	 
	 x

	9
	Nguyễn Mỹ Tiên
	 
	 
	 
	 x

	10
	Lữ Xuân Trang
	 
	 
	 x
	 x

	11
	Đào Anh Tuấn
	 
	 
	 
	 x

	12
	Bùi Ánh Tuyết
	 
	
	 
	 

	13
	Cao Xuân Giang
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	
	
	
	x


· Giải pháp khả thi để chuẩn hóa cho đội ngũ viên chức theo bảng chỉ tiêu nêu trên:

· Cử GV đi học nâng cao trình độ

· Cử GV đi học bồi dưỡng và dự thi các chức danh.

1.2.4. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 

	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	Trình độ Đại học
	
	
	
	

	Trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (*)
	01
	07
	05
	

	Trình độ chứng chỉ quốc tế tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
	
	
	
	06


(*) Theo Kế hoạch số 4317/GDĐT-TC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Sở Giáo dục và  Đào tạo TP.HCM và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Chỉ tiêu chuẩn hóa ngoại ngữ

	
	
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	1
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	 
	 x
	 
	 

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	 x
	 
	
	 

	3
	Trịnh Hoàng Hiệp
	 
	
	 x
	 

	4
	Phạm Quỳnh Như
	 
	x
	
	 

	5
	Cao Xuân Giang
	 
	
	 x
	 

	6
	Lê Thị Thu Thảo
	 
	
	 x
	 

	7
	Võ Thị Kim Thư
	 
	x
	
	 

	8
	Lưu Thị Thúy
	 
	
	 x
	 

	9
	Lê Xuân Thủy
	 
	 x
	
	 

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	 
	 x
	
	 

	11
	Lữ Xuân Trang
	
	 x
	 
	 

	12
	Đào Anh Tuấn
	 
	 
	x 
	 

	13
	Bùi Ánh Tuyết
	 
	 x
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	
	
	x
	


	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	Trình độ Đại học
	
	
	
	

	Trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	01
	09
	02
	01

	Trình độ tin học  sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy
	
	02
	02
	02


1.2.5. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 

 (Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Chỉ tiêu chuẩn hóa tin học

	
	
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	1
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	 
	 x
	 
	 

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	 
	 x
	 
	 

	3
	Trịnh Hoàng Hiệp
	 
	
	 
	x 

	4
	Phạm Quỳnh Như
	 x
	
	 
	 

	5
	Cao Xuân Giang
	 
	 
	x 
	 

	6
	Lê Thị Thu Thảo
	 
	 
	x 
	 

	7
	Võ Thị Kim Thư
	 
	 x
	 
	 

	8
	Lưu Thị Thúy
	 
	 x
	 
	 

	9
	Lê Xuân Thủy
	 
	x 
	 
	 

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	 
	x 
	 
	 

	11
	Lữ Xuân Trang
	 
	 x
	 
	 

	12
	Đào Anh Tuấn
	 
	x 
	 
	 

	13
	Bùi Ánh Tuyết
	 
	 x
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	
	
	x
	


· Giải pháp chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ theo bảng chỉ tiêu nêu trên: 

· Cử GV đi học nâng cao trình độ tin học IC3.

· Cử GV đi thi chứng chỉ tin học nâng cao.

· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: (...)

9.3. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực, kỹ năng sư phạm cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
9.3.1. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL cấp khoa.

· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2020 - 2021: 10%

·  Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Khá, giỏi 

· Giải pháp khả thi: Cử GV đi học bồi dưỡng.

9.3.2. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2020 - 2021: 50%

· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Khá trở lên

· Giải pháp khả thi: Cử GV đi học bồi dưỡng.

9.3.3. Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy

· Bồi dưỡng qua các năm từ 2020 - 2021: 30%

· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Đạt trở lên

· Giải pháp khả thi: Cử GV đi học bồi dưỡng.

9.3.4. Kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động giảng dạy
9.3.4.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên trước khi đứng lớp

· 100% học phần giảng dạy có chương trình học phần (chương trình chi tiết).

· 100% học phần giảng dạy có giáo án, bài giảng chi tiết 

· 100% học phần giảng dạy có lịch giảng dạy học kỳ 

· Kế hoạch biên soạn giáo trình? (người tham gia, số lượng, chất lượng...): 30% môn học có giáo trình

· Kế hoạch xây dựng chương trình chi tiết (số lượng, người tham gia, chất lượng...): 100% GV tham gia.

· Xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của giảng viên: 100% GV tham gia.

9.3.4.2.  Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn - nghiệp vụ tại khoa  
· Kế hoạch dự giờ, kiểm tra chuyên môn

· Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn:

· Kế hoạch tham gia thao giảng hàng năm: Tham gia thao giảng chọn giảng viên dự thi GV giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp toàn quốc.

· Kế hoạch tham gia đăng ký sáng kiến kinh nghiệm (đề tài NCKH) và đăng ký danh hiệu thi đua

· Kế hoạch sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

· Giải pháp thực hiện các kế hoạch chuyên môn - nghiệp vụ: 

9.3.4.3.  Tham gia quản lý đào tạo trong giờ lên lớp:

· Giải pháp để tăng cường trách nhiệm của giảng viên trong giờ lên lớp: Thực hiện đầy đủ các bước lên lớp.

+ Nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

+ Thường xuyên kiểm tra bài để điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy.

+ Vừa đào tạo chuyên môn và rèn luyện tác phong cũng như phong cách cho các em sinh viên.


9.3.4.4. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy - học. 

· Nội dung đổi mới: (Đổi mới phương pháp dạy học hiện đại, chuyển từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy lấy hoạt động của người học làm trung tâm)

· Giải pháp đổi mới: Hạn chế giảng dạy theo phương pháp một chiều, mà lấy người học làm trung tâm thông qua các bước như tương tác giữa người học và người dạy, cho các chủ đề để các em chuẩn bị thuyết trình.

9.3.5. Kế hoạch bồi dưỡng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
9.3.5.1. Đổi mới công tác ra đề thi và chấm thi. 

· Nội dung đổi mới: (Xây dựng đề thi mở, động viên khả năng tự học tập, nghiên cứu của HSSV….). 

· Giải pháp đảm bảo đổi mới khả thi: Xây dựng đề  thi theo hướng tư duy mở và suy luận theo hướng rộng tùy theo nhận thức của từng sinh viên về vấn đề của đề thi. 

9.3.5.2.  Tổ chức công tác đánh giá đồ án tốt nghiệp của sinh viên. 

· Nội dung: (Hướng dẫn đố án tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập…) 

+ Hướng dẫn đố án tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập của các giáo viên khác trong khoa.

· Giải pháp: Thành lập hội đồng chấm và phản biện. 

9.4. Kế hoạch chuẩn hóa về năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học  cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
9.4.1. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu các loại đề tài khoa học.
	Loại đề tài

khoa học
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	Đề tài cấp khoa
	
	x
	x
	

	Đề tài cấp trường
	
	
	
	x

	Đề tài cấp thành phố
	
	
	
	

	Đề tài cấp bộ 
	
	
	
	

	Đề tài cấp nhà nước 
	
	
	
	

	Đề tài liên doanh, liên kết
	
	
	
	

	Các loại đề tài khác
	
	
	
	


· Đề xuất chỉ tiêu số lượng đề tài dự kiến cho các năm để có mục tiêu phấn đấu. 

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu NCKH.

9.4.2. Chỉ tiêu biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo của khoa (kể cả xã hội hóa kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học)
	Loại sách
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	Sách giáo trình; tập bài giảng
	
	Các giáo trình chuyên về: Quản trị, kế toán
	Các giáo trình chuyên về: Quản trị, kế toán, tài chính
	Các giáo trình chuyên về: Quản trị, kế toán, tài chính, logistics

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	Sách tham khảo
	
	
	
	


Ghi số lượng từng loại sách xuất bản ở từng năm và dự kiến người chủ biên hoặc đồng chủ biên, hoặc tác giả)

9.4.3. Chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí, tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo quốc tế (được xuất bản thành sách kỷ yếu). 

	Họ và tên
	2020
	2021
	2022
	Tiếp theo

	(...)
	
	
	
	

	(...)
	
	
	
	


(Ứng với họ tên từng người là kế hoạch viết bài tạp chí chuyên ngành của từng năm)

9.4.4. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.
Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp từ 2020 - 2021: 

+ Tham gia hướng dẫn thực tập cuối khóa cho sinh viên, theo sự phân công của Khoa.

· Giải pháp khả thi: 

+ Kết hợp giữa giảng viên hướng dẫn và đơn vị nơi sinh viên đang thực tập để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

· Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện thi tay nghề cho học sinh sinh viên giỏi các cấp (…). Giải pháp khả thi: (...).

9.5. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho Cán bộ và giảng viên 

· Bồi dưỡng qua các năm từ 2020 - 2021: + 10 Giảng Viên.

· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị cho giảng viên.

· Giải pháp khả thi: Thông qua các lớp trung cấp lý luận chính trị, các lớp học chính trị ngắn ngày tại Trường, đơn vị…..

9.6. Kế hoạch xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa
9.6.1.  Xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa.

· Xác định trách nhiệm cá nhân trong đơn vị:


+ Luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

· Xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng thuận của đơn vị:


+ Luôn có tinh thần tập thể, luôn đoàn kết vì mục tiêu phát triển của đơn vị.

· Phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo đơn vị. 

· Xây dựng lề lối làm việc của đơn vị: 

+ Thường xuyên tuân thủ giờ giấc theo qui định cho các nội dung.

9.6.2. Giải pháp 

· Giải pháp 1: Thông qua các buổi họp Khoa, tổ, sinh hoạt chuyên đề.

9.7. Kế hoạch xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

9.7.1. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị: 

· Đối với trường: Trách nhiệm.

- 
Đối với khoa: Trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

· Đối với bản thân: Chân tình, trung thực, ham học hỏi

· Đối với đồng nghiệp: Trung thực, hòa đồng, sẳn sàng giúp đỡ.

· Đối với HSSV: Nhiệt tình, trách nhiệm.

· Đối với công việc: Trách nhiệm.

9.7.2. Giải pháp xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

· Giải pháp 1: Tập huấn, bồi dưỡng và rèn luyện

10. Kế hoạch sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức trong đơn vị 

10.1.  Kế hoạch thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên:

· Giải pháp cụ thể để thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên một cách công bằng, hợp lý.

· Đề xuất biện pháp giải quyết các trường hợp không hoàn thành đủ khối lượng công tác

10.2. Đánh giá nhà giáo, đánh giá viên chức.

· Kế hoạch đánh giá nhà giáo theo chuẩn, đánh giá viên chức:

· Biện pháp xử lý đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn và VC chỉ đạt mức hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

· Biện pháp khen thưởng GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích giảng dạy giỏi:

11. Kế hoạch xây dựng ngành, nghề, phương thức đào tạo theo chiến lược phát triển chung của trường

11.1. Xây dựng ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm theo chiến lược phát triển chung của trường

· Ngành mũi nhọn: Có, không

· Nghề trọng điểm, cấp nào

· Yêu cầu của ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm

· Giải pháp XD ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm

11.2. Liên kết đào tạo

· Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo.

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu liên kết đào tạo

· Giải pháp 

12. Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho khoa
· Thực trạng CSVC của khoa

· Đề xuất tăng cường CSVC ứng với tăng quy mô đào tạo hàng năm

13. Đề xuất đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh 

14. Đề xuất 1: Hiện đại hóa hệ thống loa và âm thanh ở từng phòng học.

15. Đề xuất 2: Tăng cường hơn nữa hệ thống Wifi khu nhà C, H để thuận lợi trong giảng dạy và học tập.

16. Đề xuất 3: Tổ chức thi hết học phần trên máy tính, không tổ chức thi theo phương pháp truyền thống.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA


(ký và ghi rõ họ tên)
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